
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

28/09/2023 Hồi phục sau chuỗi phiên giảm điểm 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,153.85 235.84 88.73 

% ngày 1.40% 2.65% 0.34% 

% tuần -5.89% -7.45% -4.95% 

% tháng -2.49% -2.91% -2.51% 

% năm -1.09% -7.70% 2.33% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 23,669 2,565 1,226 

TB 1 
tháng 

23,780 2,314 1,024 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,508.93 40.60 55.07 

Bán 1,194.03 20.32 3.91 

Giá trị 
ròng 

314.90 20.28 51.16 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 93 149 

Mã Giảm 305 77 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 13.60 20.08 17.55 

Vốn hóa 
TT 4,589 308 1,080 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 1.90% 3.55% 5.50% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Các chỉ số thị trường hồi phục trở lại sau 4 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số VN-

Index đóng cửa với tăng 1.4% dừng tại 1153.85 điểm, chỉ số HNX-Index và 

Upcom-Index cùng chiều tăng lần lượt 2.65% và 0.34%. Giá trị giao dịch 

khớp lệnh đạt 17,970 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Nhóm cổ phiếu giảm mạnh vừa qua như SSI, GVR tăng mạnh với mức tăng 

trên 4%. Ngoài ra, VPB, SHB, MSN, CTG cũng có mức hồi phục khá tích 

cực. Đà tăng mạnh dần về cuối phiên khi cổ phiếu họ Vingroup cũng đảo 

chiều tăng. Ở chiều ngược lại, PLX (1.5%), SAB (-1.6%) là 2 mã đóng cửa 

trong sắc đỏ.  

Nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Khí, Điện có mức tăng mạnh nhờ dòng 

tiền tham gia tích cực giúp HDC, PDR, PC1, FTS, CTS, BSI, AGR…đóng 

cửa trong sắc tím. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu Chăn nuôi cũng hồi phục tốt 

như BAF (6.8%), DBC (5.7%) 

 Khối ngoại tiếp tục mua ròng 385 tỷ đồng toàn thị trường trong đó GEX 

(111 tỷ), GAS (55 tỷ), BSR (46 tỷ) được mua ròng khá nhất. Ở chiều ngược 

lại, VCI (71 tỷ), SSI (35 tỷ), VIC (22 tỷ) là các mã dẫn đầu ở chiều bán ròng.  

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế 

tiếp và chỉ số VN-Index có thể biến động quanh đường trung bình 100 phiên. 

Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên áp lực giảm ngắn hạn 

vẫn còn lớn và chúng tôi đánh giá thị trường mới chỉ đang ở giai đoạn hồi 

phục kỹ thuật sau chuỗi giảm liên tiếp. Điểm tích cực là chỉ số VN-Index vẫn 

giữ được mức hỗ trợ 1,125 điểm, đây là vùng hỗ trợ quan trọng để đánh 

giá chu kỳ sóng tăng trung hạn của thị trường vẫn đang trong nhịp điều 

chỉnh 04 và khả năng quay lai đà tăng sóng 05 vẫn còn. Ngoài ra, chỉ báo 

tâm lý ngắn hạn vẫn đang trong vùng bi quan quá mức cho nên các nhà 

đầu tư cần hạn chế bán tháo tại các nhịp giảm của thị trường. 

 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp 

hồi để giảm tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt ưu tiên giảm tỷ lệ margin về mức 

thấp hoặc có thể thực hiện chiến lược mua thấp – bán cao để hạ giá vốn 

và giảm tỷ trọng cổ phiếu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chưa cần thiết bán hết 

toàn bộ danh mục. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index  

Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1253 1300 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1270 1300 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1250 1250 804 750 

 



 

 

 
Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1153.85 1.40%  HNI 235.84 2.65%   UPCoM 88.73 0.34% 

VN30 1168.6 1.32%  HN30 495.84 5.24%         

VN Mid 1642.41 3.14%  
VNX 
AllSh 

1161.58 1.84%         

VN Small 1362.02 1.76%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1508.93    Mua 40.60     Mua 55.07   

Bán 1194.03    Bán 20.32     Bán 3.91   

GT ròng 314.9    GT ròng 20.28     GT ròng 51.16   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

PC1 2000 6.99%  HUT 2100 9.95%   BSR 278 1.34% 

FTS 2600 6.91%  TNG 1800 9.73%   CSI 376 0.82% 

HDC 2050 6.90%  MBS 2000 9.66%   BVB 37 0.36% 

BSI 2500 6.87%  VC7 2000 9.66%   VEA 116 0.32% 

CTS 1850 6.85%  SHS 1300 7.93%   VOC 60 0.23% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

BIC -450 -1.77%  DXP -1000 -7.35%   MSR -1243 -6.51% 

TLH -150 -1.71%  CMS -1500 -4.35%   G36 -495 -6.11% 

SAB -1200 -1.59%  DL1 -200 -4.08%   LTG -2261 -5.83% 

ABS -100 -1.59%  DHT -500 -2.49%   VUA -1463 -5.13% 

OPC -350 -1.53%  DP3 -1400 -2.31%   PXL -476 -5.01% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH cao 
nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 486,251    HUT 18,832     ACV 165,601   

BID 224,346    PVS 17,255     VGI 70,629   

GAS 203,951    IDC 15,213     BSR 64,515   

VHM 195,947    THD 13,398     MCH 53,783   

VIC 171,627    SHS 13,336     VEA 48,875   

         

KLGD 
nhiều nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

VIX 47,839,732 37,800,142  SHS 31,686,573 23,402,155   BSR 13,227,907 10,899,370 

SSI 32,382,019 31,149,822  NVB 20,882,131 634,081   AAS 7,395,436 3,844,647 

NVL 30,509,507 46,839,344  CEO 8,707,649 11,505,884   CEN 3,750,012 1,179,458 

GEX 29,201,572 28,268,242  HUT 7,616,963 6,572,520   SBS 3,728,837 4,958,722 

STB 26,096,348 22,481,331  MBS 6,300,416 4,475,941   C4G 2,988,957 3,862,183 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Khai khoáng

Truyền thông

Phân phối thực phẩm & dược phẩm
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Viễn thông di động

Bia và đồ uống
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Nước & Khí đốt

Sản xuất Dầu khí

Dược phẩm
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Điện tử & Thiết bị điện

Hóa chất

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại 
UPCOM

 

Mã CK 

Giá trị 
mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

GEX 110,638 VCI 70,873 

GAS 54,968 SSI 34,597 

MWG 43,900 VIC 22,087 

PDR 33,609 HPG 20,230 

DGC 33,333 STB 16,278 

  
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

HUT 28,925 SHS 4,674 

TNG 1,920 PVI 3,154 

IDC 1,872 PVS 1,997 

CEO 485 NVB 1,208 

DDG 243 VIG 1,067 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 46,319 ACV 886 

MPC 4,447 VTP 834 

VGG 1,154 AAS 417 

PAT 388 QNS 156 

GHC 257 BVB 103 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

HPG 57,595 E1VFVN30 72,488 

VPB 41,067 MSN 40,134 

MBB 39,013 DGC 30,259 

VNM 29,924 VIB 13,153 

ACB 29,086 MWG 12,213 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVS 17,581.01 IDC 602 

VCS 370.00 TNG 5.3 

L18 110.98 BNA 2.4 

NVB 60.00 VC2 1.5 

    SHS 1.2 

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VOC 1,822.40 GDA 237 

BSR 178 ABI 1 

    BVB 0.8 

    ABB 0.4 

    PGB 0.3 

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.5x 2.0x 1.5x 1.7x 

P/E  22.8x 16.1x 12.7x 15.6x 

ROE % 7.43 11.51 11.26 12.33 

ROA % 1.90 3.19 2.51 1.98 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
500.29 662.82 155.48 186.84 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.38 0.73 0.07 0.69 

LS cổ 
tức 

% 3.11 3.92 2.57 1.59 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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